
STT Mã VT/Mã TSCĐ Tên VTTB/TSCĐ ĐVT Chất lượng  Số lượng Ghi chú

1 1.31010201.0010375 Xe Mitsubishi Pajero( 81A-02640 ) Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

2 1.31010202.0010389 Xe Ford Pickup - Ranger 2AW (81C-03327) Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

3 1.31010200.0017306 Xe ford ranger BKS 81C - 034.18 Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

4 1.31010202.0010385 Xe Ôtô Ford Ranger Pick-up 4x4 ( 81C-03511 ). Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

5 1.31010202.0010387 Xe Ôtô Ford Ranger XL-Canopy(81A-03572) Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

6 1.31032001.0010413 Xe tải gắn cẩu mã hiệu HINO FC114SA ( 81C-03458) Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

7 1.31032001.0010414 Xe tải gắn cẩu mã hiệu HINO FC114SA ( 81C-03559 ) Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1

8 1.31032001.0010411 Xe Misubishi cẩu (81C-03497). Xe
Thu hồi đề nghị 

thanh lý
1
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